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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

22
chứng chỉ
Phụ lục I, hiệu lực từ 24/04/2026

SỐ MÔN NGOẠI NGỮ

7
môn
Theo Phụ lục I

DỮ LIỆU

TOEFL ITP 450 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TOEFL iBT 45 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TOEIC (4 kỹ năng)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

IELTS 4.0 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

B1 Preliminary
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

B1 Business Preliminary
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

B1 Linguaskill
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Aptis ESOL B1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24
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Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 43 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ Bậc 3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Anh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Nga   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TCF 300 điểm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Pháp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

DELF B1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Pháp   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

HSK cấp độ 3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Trung Quốc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TOCFL cấp độ 3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Trung Quốc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Goethe-Zertifikat B1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Đức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

DSD cấp độ B1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Đức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

JLPT cấp độ N3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Nhật   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

J.TEST cấp độ D
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Nhật   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

TOPIK cấp độ 3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tiếng Hàn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.03.09
Cập nhật: 2026-04-24
Giấy phép: Pending source verification
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217189&pageid=27160&typegroupid=6
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Công báo số 173 năm 2026, Phụ lục I Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/1/469104-1774920115_v1_1775005582_signed.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT, Phụ lục I: Danh mục chứng chỉ 
ngoại ngữ
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-13-2026-tt-bgddt-469104.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/02-vbhn-bgddt-kem.pdf
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https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217189&pageid=27160&typegroupid=6
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/1/469104-1774920115_v1_1775005582_signed.pdf
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-13-2026-tt-bgddt-469104.htm
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/02-vbhn-bgddt-kem.pdf


Báo Điện tử Chính phủ — Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026
https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-4-2026-102260401101603223.htm
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Công báo số 173, ngày 01-04-2026: Phụ lục I Danh mục chứng chỉ 
ngoại ngữ kèm Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/1/469104-1774920115_v1_1775005582_signed.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217189&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217887&pageid=27160

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 3

https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-4-2026-102260401101603223.htm
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/1/469104-1774920115_v1_1775005582_signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217189&pageid=27160
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217887&pageid=27160

